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CÁC TỪ VIẾT TẮT ....................................................................................................... 7 
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2.1.3 Khóa của một quan hệ ................................................................................... 29 
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Chương 3: LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU .............................................. 46 
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3.2.2 Mô hình thực thể kết hợp (ERD) ................................................................... 70 

3.2.3 Các khái niệm cơ bản trong ERD .................................................................. 71 
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Câu hỏi .................................................................................................................... 116 
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tiết) ........................................................................................................................... 128 
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Câu hỏi .................................................................................................................... 131 
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MỞ ĐẦU 
 

Mô hình dữ liệu quan hệ được E. Codd đề xuất năm 1970 đã đánh dấu khởi đầu 

cho sự phát triển quan trọng về cơ sở lý thuyết cũng như khả năng ứng dụng của các hệ 

cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó là sự bùng nổ về nhu cầu xây dựng các hệ thống thông tin, 

trước hết là các hệ thống thông tin quản lý cũng đã kéo theo nhiều hãng máy tính lớn 

vào cuộc với sự xuất hiện của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu danh tiếng như DB2, Sybase, 

Oracle… Đặc biệt, sự phát triển ngoạn mục của máy tính cá nhân đã tạo ra một bước 

chuyển biến mạnh mẽ về cách tiếp cận cũng như về triết lý triển khai các hệ cơ sở dữ 

liệu, khi đó việc tiếp cận và học tập là tất yếu. Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên 

Khoa Công nghệ Thông tin, bài giảng “Cơ sở dữ liệu” được nhóm tác giả bộ môn Hệ 

thống thông tin biên soạn theo đề cương môn học. Bài giảng này với mục tiêu cung cấp 

các kiến thức cơ bản về lý thuyết cơ sở dữ liệu. 

Nội dung bài giảng gồm 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu. Trình bày các khái niệm cơ bản về cơ sở 

dữ liệu; hệ cơ sở dữ liệu; các mô hình dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng như 

các cấu trúc của hệ cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. 

Chương 2. Mô hình dữ liệu quan hệ. Trình bày các lý thuyết cơ bản về cơ sở dữ 

liệu quan hệ, cùng với đối tượng và các phép toán được xây dựng trên cơ sở toán 

học chặt chẽ và logic, có tính độc lập dữ liệu cao và có cấu trúc biểu diễn đơn giản. 

Chương 3. Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu. Giới thiệu thiết kế cấu trúc cơ sở dữ 

liệu. Các dạng chuẩn trong cơ sở dữ liệu, mối quan hệ giữa các thực thể trong cơ 

sở dữ liệu. Kết quả chúng ta sẽ thu được các thành phần dữ liệu, xác định được các 

bảng và các cột cho cơ sở dữ liệu, cuối cùng là chúng ta sẽ thu được mô hình thực 

thể ERD. 

Chương 4. Ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu. Giới thiệu ngôn ngữ định 

nghĩa và thao tác dữ liệu trên SQL Server 2014. 

Bài giảng được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung của các giáo trình về 

cơ sở dữ liệu đã được xuất bản trong và ngoài nước nhưng được cấu trúc lại, bổ sung và 

mở rộng cho phù hợp với sinh viên Khoa Công nghệ thông tin. Ngoài ra, tài liệu đã trình 

bày một số kỹ năng cần thiết để thiết kế và cài đặt các hệ cơ sở dữ liệu cụ thể. Chúng tôi 

hy vọng sẽ là tài liệu có ích trong học tập và ứng dụng trong việc xây dựng các hệ thống 

tin học ứng dụng phục vụ cho sản xuất, quản lý trong các doanh nghiệp.  

Mặc dù bài giảng đã được biên soạn nghiêm túc, cẩn thận, nhưng chắc chắn không 

thể tránh khỏi những thiếu sót trong biên soạn. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý 

của các nhà khoa học, các đồng nghiệp và các em sinh viên đóng góp ý kiến để cuốn bài 

giảng được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn. 

          Nhóm tác giả  
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Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 
 

Nội dung chính của chương 

Chương 1 trình bày những kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu (CSDL); các đặc điểm 

của CSDL; người sử dụng CSDL; các ứng dụng của CSDL; hệ CSDL; các mô hình dữ 

liệu và Hệ quản trị CSDL. Nội dung chính của chương bao gồm: 

Kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu 

Hệ cơ sở dữ liệu 

Các mô hình dữ liệu 

Giới thiệu tổng quan về hệ quản trị CSDL  

Mục tiêu cần đạt được của chương 

Sinh viên hiểu được các kiến thức cơ bản về: cơ sở dữ liệu; ý nghĩa, vai trò và ứng 

dụng của cơ sở dữ liệu; các mô hình dữ liệu; hệ quản trị CSDL. 

Bài 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU (Số tiết: 3 tiết) 

1.1 Cơ sở dữ liệu 

1.1.1 Định nghĩa cơ sở dữ liệu 

Chúng ta cùng xem xét hệ thống bán vé máy bay bằng máy tính. Dữ liệu lưu trữ 

trong máy tính bao gồm thông tin về hành khách, chuyến bay, đường bay, v.v... Mọi 

thông tin về mối quan hệ này được biểu diễn trong máy thông qua việc đặt chỗ của khách 

hàng. Vậy làm thế nào để biểu diễn được dữ liệu đó và để đảm bảo cho khách hàng đi 

đúng chuyến. 

Một tập hợp có cấu trúc của dữ liệu được lưu trong máy tính, theo một cách đặc 

biệt nào đó có thể được tiếp cận theo những cách khác nhau được gọi là cơ sở dữ liệu. 

Ví dụ 1.1: Để quản lý việc học tập trong một trường đại học, các dữ liệu là các 

thông tin về sinh viên, về các môn học, điểm thi...Chúng ta tổ chức các dữ liệu đó thành 

các bảng và lưu giữ chúng vào sổ sách hoặc sử dụng một phần mềm máy tính để lưu giữ 

chúng trên máy tính. Ta có một tập các dữ liệu có liên quan đến nhau và mang nhiều ý 

nghĩa, đó là một CSDL. 

1.1.2 Phân loại cơ sở dữ liệu 

Có nhiều kiểu phân loại CSDL. Một số loại CSDL thường được nhắc đến như: 

CSDL lớn, CSDL hướng tài liệu, CSDL hướng đối tượng, CSDL đồ thị, CSDL thời gian 

thực, CSDL tri thức, CSDL không gian, CSDL thời gian, CSDL tập trung, CSDL phân 

tán, CSDL đám mây, CSDL quan hệ, CSDL ngữ nghĩa… Với mỗi loại CSDL này lại 

kéo theo rất nhiều các công nghệ liên quan, mục đích sử dụng và kỹ thuật thực hiện. 

Tuy nhiên, theo một cách thông dụng nhất, phân loại về cơ sở dữ liệu trong máy 

tính thường được thực hiện theo một số hình thức của dữ liệu cơ bản sau: 
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Phân loại theo loại dữ liệu: 

-  Cơ sở dữ liệu có cấu trúc: là cơ sở dữ liệu được định hình theo một cấu trúc xác 

định từ trước. Chúng ta có thể hình dung như một văn bản đã được xác định tiêu đề, có 

các dòng và cột với tiêu đề xác định trước, các thông tin chi tiết được lấp đầy các bảng 

này và không thay đổi khi cập nhật. Một hình dung khác về cơ sở dữ liệu có cấu trúc là 

một thư viện với các tủ hồ sơ được đánh nhãn, trong mỗi tủ được phân ngăn rõ ràng. Cơ 

sở dữ liệu có cấu trúc được xây dựng sẽ dễ dàng quản lý và truy cập thông tin. 

-  Cơ sở dữ liệu phi cấu trúc: là cơ sở dữ liệu không được xác định cấu trúc thông 

tin từ trước. Thường là tập hợp các dữ liệu thô, hỗn tạp và không đồng nhất. Các thành 

phần của cơ sở dữ liệu không có đặc điểm chung. Chúng ta có thể hình dung cơ sở dữ 

liệu này là tập hợp các thông tin, dữ liệu bao gồm: thư điện tử, dữ liệu ảnh, video, âm 

thanh, các bài viết,…Dữ liệu  phi cấu trúc có mặt ở khắp mọi nơi và được sản sinh ra từ 

các nguồn khác nhau. Để quản lý, dữ liệu phi cấu trúc cần được chuyển đổi thành dữ 

liệu có cấu trúc qua quá trình chuẩn hóa. 

-  Cơ sở dữ liệu bán cấu trúc: thường là dữ liệu có cấu trúc nhưng không đồng nhất. 

Cấu trúc của dữ liệu phụ thuộc vào chính nội dung của dữ liệu ấy. Chúng ta có thể thấy 

được rằng trong thực tế dữ liệu được lưu dưới dạng XML tự do (không kèm theo lược 

đồ), với định dạng này thông tin mô tả về đối tượng thể hiện trong các thẻ. Đây là cơ sở 

dữ liệu có nhiều ưu điểm do lưu trữ được hầu hết các loại dữ liệu khác nhau nên cơ sở 

dữ liệu bán cấu trúc là hướng mới trong nghiên cứu và ứng dụng và được sử dụng thông 

dụng trên mạng Internet. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng XML cũng có thể được mô tả 

dữ liệu có cấu trúc bằng cách kèm xây dựng và lưu trữ dữ liệu tuân thủ lược đồ. 

Phân loại theo hình thức lưu trữ, mô hình tổ chức 

-  Cơ sở dữ liệu dạng tệp dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các file có thể là văn bản, 

ảnh, thông tin nhị phân, hoặc phát triển hơn là tệp cơ sở dữ liệu nhỏ gọn của các phần 

mềm quản lý dữ liệu. Tiêu biểu cho cơ sở dữ liệu dạng tệp là*.mdb Foxpro, Microsoft 

Access…dạng cơ sở dữ liệu này thường phù hợp với phạm vi nhỏ hoặc theo cách thức 

tổ chức quản lý dạng cũ. 

-  Cơ sở dữ liệu quan hệ: dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu gọi là các 

thực thể, giữa các thực thể này có mối liên hệ với nhau gọi là các quan hệ, mỗi quan hệ 

có các thuộc tính, trong đó có một thuộc tính là khóa chính. Các hệ quản trị hỗ trợ cơ sở 

dữ liệu quan hệ như: MS SQL server, Oracle, MySQL… là đặc trưng thể hiện của các 

cơ sở dữ liệu này. 

-  Cơ sở dữ liệu phân cấp: Một mô hình cơ sở dữ liệu phân cấp là một mô hình dữ 

liệu trong đó các dữ liệu được tổ chức thành một cây cấu trúc. Các dữ liệu được lưu trữ 

như các hồ sơ đó được kết nối với nhau thông qua các liên kết. Một thực thể là một tập 

hợp của các thực thể con, mỗi thực thể con cuối cùng (gọi là lá) chỉ chứa giá trị. Thể 

hiện thực tế của loại cơ sở dữ liệu này là cơ sở dữ liệu được lưu như hệ thống thư mục 

trên ổ đĩa. Mỗi thư mục cha chứa các thư mục con và tệp nằm trong các thư mục. 


